
Stt Mshv Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Khóa Ngành

1
22360210003 Mai Thị Thanh Hương 18/07/1995 Nữ Khánh Hòa 36

Luật Hiến pháp và Luật 

Hành chính

2
22360220224 Phetsamone Chanthavong 12/12/1992 Nam Champasack 36

Luật Hiến pháp và Luật 

Hành chính

3
22360220225 Phetsy Julaphon 11/11/1982 Nam Savannakhet 36

Luật Hiến pháp và Luật 

Hành chính

4
22360310024 Hà Thị Kim Anh 27/07/1997 Nữ Bình Thuận 36

Luật Dân sự và Tố tụng Dân 

sự

5
22360310027 Phạm Xuân Chiến 16/10/1992 Nam TP. HCM 36

Luật Dân sự và Tố tụng Dân 

sự

6
22360310035 Mai Ngọc Khương 24/01/2000 Nam Ninh Thuận 36

Luật Dân sự và Tố tụng Dân 

sự

7
22360310054 Nguyễn Thị Phương Quỳnh 05/10/1982 Nữ TP. HCM 36

Luật Dân sự và Tố tụng Dân 

sự

8
22360310057 Phạm Ngọc Minh Thư 29/06/1999 Nữ Bình Thuận 36

Luật Dân sự và Tố tụng Dân 

sự

9
22360310059 Nguyễn Thu Thuỷ 28/08/2000 Nữ Hà Nội 36

Luật Dân sự và Tố tụng Dân 

sự

10
22360320071 Võ Quốc An 19/08/1997 Nam Vĩnh Long 36

Luật Dân sự và Tố tụng Dân 

sự

11
22360410091 Nguyễn Hùng Anh 01/03/1997 Nam TP. HCM 36

Luật Hình sự và Tố tụng 

Hình sự

12
22360420196 Nguyễn Ngọc Hân 24/07/1991 Nữ Tây Ninh 36

Luật Hình sự và Tố tụng 

Hình sự
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Stt Mshv Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Khóa Ngành

13
22360420206 Nguyễn Thị Diễm My 20/10/1991 Nữ Tây Ninh 36

Luật Hình sự và Tố tụng 

Hình sự

14
22360420207 Lê Hoàng Nam 23/11/1990 Nam Tây Ninh 36

Luật Hình sự và Tố tụng 

Hình sự

15
22360420211 Phạm Vũ Phương 13/01/1992 Nam Tây Ninh 36

Luật Hình sự và Tố tụng 

Hình sự

16
22360420220 Lâm Phượng Tú 29/08/1992 Nữ TP. HCM 36

Luật Hình sự và Tố tụng 

Hình sự

17
22360420221 Hà Thị Cẩm Vân 07/06/1993 Nữ Tây Ninh 36

Luật Hình sự và Tố tụng 

Hình sự

18
22360420222 Thái Thị Thúy Vân 06/08/1988 Nữ Tây Ninh 36

Luật Hình sự và Tố tụng 

Hình sự

19 22360710119 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 12/10/1998 Nam TP. HCM 36 Luật Kinh tế

20 22360710121 Nguyễn Vũ Đạt 04/08/1992 Nam Long An 36 Luật Kinh tế

21 22360710124 Trần Thị Thùy Dương 23/11/1999 Nữ Long An 36 Luật Kinh tế

22 22360710125 Trần Thị Mỹ Duyên 12/11/1997 Nữ Bình Định 36 Luật Kinh tế

23 22360710128 Lê Phan Hiếu 20/03/1993 Nam Lâm Đồng 36 Luật Kinh tế

24 22360710138 Đoàn Thị Thúy Ngân 03/06/1995 Nữ Quảng Ngãi 36 Luật Kinh tế

25 22360710142 Trương Thanh Phong 03/04/1997 Nam Tiền Giang 36 Luật Kinh tế

26 22360720159 Nguyễn Hữu Minh Đức 09/05/1996 Nam Lâm Đồng 36 Luật Kinh tế

27 22360720177 Nguyễn Thị Ngọc Thoại 29/03/1994 Nữ Tiền Giang 36 Luật Kinh tế

28
23370210010 Phạm Đức Thọ 27/10/2001 Nam Đắk Lắk 37

Luật Hiến pháp và Luật 

Hành chính

29
23370210011 Phan Quang Thuận 05/08/1991 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu 37

Luật Hiến pháp và Luật 

Hành chính

30
23370210012 Phạm Cao Tiệp 07/09/2000 Nam Kiên Giang 37

Luật Hiến pháp và Luật 

Hành chính

31
23370220025 Nguyễn Thị Thanh Trà 18/07/1999 Nữ TP. HCM 37

Luật Hiến pháp và Luật 

Hành chính



Stt Mshv Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Khóa Ngành

32
23370220228 Pan Phousangiam 15/05/1986 Nam Champasack 37

Luật Hiến pháp và Luật 

Hành chính

33
23370220231 Singphouangphet  Thinnakone 25/12/1999 Nam Savannakhet 37

Luật Hiến pháp và Luật 

Hành chính

34
23370310027 Phạm Minh Anh 29/03/2001 Nữ Quảng Nam 37

Luật Dân sự và Tố tụng Dân 

sự

35
23370310029 Vỏ Mạnh Cường 29/04/1999 Nam Lâm Đồng 37

Luật Dân sự và Tố tụng Dân 

sự

36
23370310041 Huỳnh Thị Kim Thoa 30/08/1997 Nữ Bến Tre 37

Luật Dân sự và Tố tụng Dân 

sự

37
23370320048 Lý Minh Hải 10/08/1998 Nam TP. HCM 37

Luật Dân sự và Tố tụng Dân 

sự

38
23370320059 Lê Hữu Tài 18/01/2001 Nam TP. HCM 37

Luật Dân sự và Tố tụng Dân 

sự

39
23370320171 Đặng Thanh Bình 27/06/2000 Nữ Khánh Hòa 37

Luật Dân sự và Tố tụng Dân 

sự

40
23370320185 Nguyễn Trang Thùy Vân 02/06/1999 Nữ Khánh Hòa 37

Luật Dân sự và Tố tụng Dân 

sự

41
23370410076 Nguyễn Thanh Huyền 11/11/1998 Nữ Thái Nguyên 37

Luật Hình sự và Tố tụng 

Hình sự

42 23370710099 Nguyễn Trọng Hiếu 30/05/1995 Nam Khánh Hòa 37 Luật Kinh tế

43 23370710100 Trịnh Huy Hoàng 28/04/2000 Nam Đắk Lắk 37 Luật Kinh tế

44 23370710128 Đặng Thị Toàn Vân 11/04/1994 Nữ Bình Thuận 37 Luật Kinh tế

45 23370720129 Nguyễn Thế Cương 17/12/1983 Nam Hải Dương 37 Luật Kinh tế

46 23370720134 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 16/06/1996 Nữ Lâm Đồng 37 Luật Kinh tế


